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DANH SÁCH KHÁCH SẠN QUẬN 2 VÀ QUẬN 9 

* Lưu ý: Liên hệ và đặt phòng trước 1 tuần 

STT Tên Địa chỉ Điện thoại Số phòng Đơn giá/phòng Ghi chú 

 Phường Bình An, Quận 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi 

Phụ thu 50,000/người nếu 

thêm người 

  

  

1 Á LỘC  A10 Trần Não (08)37404934 - 0903007618 8 2 250.000 450.000 

2 NGUYÊN HƯƠNG 40/16 Trần Não (08)37401095 9 2 240.000 350.000 

3 GIA VÂN Số 6 Trần Não (08)37406719 - 0904101812 6 1 250.000 600.000 

4 HOÀNG LONG 40/20 Trần Não (08)62872104 38 4 300.000 500.000 Phụ thu 100,000/Người 

5 ANH KHOA 63/3 Đường 19 (Trần Não) (08)62813678 10 4 240.000 350.000 

Phụ thu 50,000/người nếu 

thêm người 

  

  

6 CHÂU LONG II 49 Đường 19 (Trần Não) 0985853429 5 1 250.000 320.000 

7 SAIGON RIVER 35/8 Đường 19 (Trần Não) (08)37408319 5 4 240.000 350.000 

8 CHÂU LONG  Số 49 Đường 19 (Trần Não) (08)37494476 3 1 270.000 400.000 

9 THADICO 11//1 Đường 19 (Trần Não) 0917922078 - (08)66810176 12 5 200.000 350.000 

10 ĐĂNG KHÁNH Số 4 Đường 33, Trần Não (08)37406565 13 3 350.000 450.000 

11 TV 1 11/1 Đường 19 (Trần Não) (08)37407688 10 8 300.000 550.000 Đôi:7 người phụ thu 1 N 

12 TV 3 11/1 Đường 19 (Trần Não) (08)37407688 15 4 300.000 550.000 Đôi:7 người phụ thu 1 N 

13 HOÀNG ĐẠI-HOÀNG VỸ 63/17 Đường 19 (Trần Não) (08)37404319 19 1 250.000 350.000 

Phụ thu 50,000/người nếu 

thêm người 

  

  

14 SAO BIỂN 11/9-11 Đường 19, (Trần Não) (08)6290066 - 0906889472 12 3 300.000 500.000 

15 BÌNH AN 96-98 Đường 20 (Trần Não) (08)37404958 5 2 300.000 400.000 

16 PHÚC KIM NGÂN 106 Đường 20 (Trần Não) (08)37407886 - 0943013399 6 2 300.000 400.000 

17 TÂN HÀ NAM 43 Đường 20 (Trần Não) (08)37406474 - 0983070676 5 5 350.000 380.000 
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STT Tên Địa chỉ Điện thoại Số phòng Đơn giá/phòng Ghi chú 

 Phường An Phú, Quận 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi  

18 SONG HÒA I Lô H 39-40, Lương Định Của (08)62785900 11 3 280.000 350.000 Đôi: ở 3 người 

19 HOÀNG LONG SƠN 2 14-16-18 Đường số 7 (Trần Não) (08)37407478 24 17 320.000 380.000 

Phụ thu 50,000/người nếu 

thêm người 

  

  

20 YUMI 20-22 Trần Não (08)37406555 - 0915660303 2   340.000   

21 QUANG MINH 115 Đường 5 (Trần Não) KP5 (08)37402793 - 0913661636 4 1 300.000 400.000 

22 YẾN VY 299G36, Thân Văn Nhiếp (08)54028249 10 1 300.000 400.000 

23 NGUYÊN HƯNG 50 Đường 5 (Trần Não) (08)37402626 - 0902581681 2   300.000   

24 VỊ XUYÊN Cao Đức Lân (Nguyễn Hoàng) (08)62872905 10   250.000   

 Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi 

25 CÁT LỢI 32 Thích Mật Thể (08)37420732  5 3 250.000 350.000 

26 MÂY TRẮNG 508 Đồng Văn Cống 0908213226 9 1 250.000 350.000 

27 PHẠM GIA 18 Phạm Công Trứ (08)35033703 6   240.000   

28 HOÀNG NHI 30 Đường 2 0908669759  8   250.000   

29 LÊ NGUYỄN 2 520 Đồng Văn Cống (08)37425032 6   170.000   

30 HỒNG SINH 108A, Thạnh Mỹ Lợi, Tổ 19 (08)54026946 7   220.000   
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STT Tên Địa chỉ Điện thoại Số phòng Đơn giá/phòng Ghi chú 

 Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi 

Phụ thu 50,000/người nếu 

thêm người 

  

  

31 LÊ NGUYỄN  10-12 Đồng Văn Cống (08)37425034 - 090302939 19   240.000   

32 LEE 48 Nguyễn Tuyển (Nguyễn Duy Trinh) (08)62808189 10   350.000   

33 TÂN BẢO ANH 45 Nguyễn Tuyển (Nguyễn Duy Trinh) (08)37437894 10 2 250.000 300.000 

34 SONG HOA 43 Nguyễn Tuyển (Nguyễn Duy Trinh) (08)66606969 - 0933346676 9 2 250.000 300.000 

35 SONG HÒA 41 Nguyễn Tuyển (Nguyễn Duy Trinh) (08)37438325 9 1 250.000 350.000 

36 HÀ HUY 2b Nguyễn Tuyễn (Nguyễn Duy Trinh) (08)66501166 13 2 300.000 450.000 

37 NHÀ NGHỈ DƯỠNG Đối diện Viện Thánh Kinh Thần Học 0903130558 Ở được 20 người 

 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi  

38 TRANG NHUNG 86 Đường 42 (Lê Văn Thịnh) (08)54027957 - 0907300399 15 3 250.000 350.000   

39 MINH QUÂN Đường 33, Khu Đông Thủ Thiêm (08)37438357 4 3 250.000 400.000   

 Phường Cát Lái, Quận 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi  

40 TYMON 693 Nguyễn Thị Định 0903031361 10   200.000   Phụ thu 30,000/ng 

41 TULIPE 7 Đường 5 (Nguyễn Thị Định) (08)37422973 36 4 240.000 340.000   

42 TÂM SEN 57A Đường 22 (08)54027589 - 0913993379 13 6 220.000 270.000 Đôi: ở 3 người 

 

 

 

STT Tên Địa chỉ Điện thoại Số phòng Đơn giá/phòng Ghi chú 

 Quận 9 Đơn Đôi Đơn  Đôi  

43 MINH TUẤN 1106 Nguyễn Duy Trinh, Q9 0938785178 12   240.000   Cách Viện 5km 

44 NGUYỄN THY 103,Đường 6B (Nguyễn Duy Trinh) Q9 090720386 13 3 250.000   Không phụ thu khi ở nhiều 

       
 


